
Phan Thị Huyền SĐT 0975329108

Giang Thị Mỹ Hạnh SĐT 0779752102

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K5.115 Hoàng Khánh An 27/12/2019 0978598144 0976368151

2 K6.070 Nguyễn Ngọc Khánh An x 16/01/2019 0906851372 0901293679

3 K5.235 Nguyễn Quỳnh Anh x 07/08/2019 0942723536 0904012657

4 K6.071 Nguyễn Huỳnh Lan Anh x 13/07/2019 0939825733 0939749080

5 K6.072 Nguyễn Như Tuệ Anh x 15/02/2019 0974446491 0913486571

6 K6.073 Nguyễn Ngọc Bích x 14/12/2019 0354845352 0977737327

7 K6.074 Võ Phương Chi x 01/07/2019 0909132007 0906824829

8 K6.248 Vũ Hoàng Diệp x 14/01/2019 0972176486 0827112666

9 K5.080 Nguyễn Trần Minh Giang 12/09/2019 0972142797 0907130316

10 K6.075 Mai Hoàng Hiếu 13/02/2019 0988372669 0914002669

11 K5.120 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 10/10/2019 0937970596 0888353939

12 K6.076 Phạm Gia Huy 13/02/2019 0933561591 0906850089

13 K5.013 Phan Đặng Minh Khang 27/10/2019 0945979405 0964545932

14 K6.077 Trần Nguyễn Minh Khôi 20/10/2019 0937394782 0938613749

15 K6.078 Vũ Tuấn Kiệt 06/12/2019 0388842882 0972878829

16 K4.146 Nguyễn Ngọc Lam x 24/03/2019 0935358717 0909147237

17 K5.044 Đào Ngọc Diễm My x 30/03/2019 0938017446 0902738455

18 K6.079 Tạ Đức Hải Nam 19/7/2019 0901707708 0906178078

19 K6.080 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân x 27/5/2019 0949238438 0906805286

20 K6.081 Vương Ngọc Kim Ngân x 21/07/2019 0937840088 0938655476

21 K6.082 Lê Trần Bảo Ngọc x 17/05/2019 0907632285 0909990970

22 K6.083 Vũ Thiện Nhân 06/12/2019 0388842882 0972878829

23 K5.105 Nguyễn Trần Minh Nhật 31/10/2019 0984824853 0974964893

24 K6.084 Trần Huỳnh Uyên Nhi x 03/01/2019 0344073331 0363626985

25 K6.085 Lê An Nhiên x 06/07/2019 0908651414 0906540805

26 K6.086 Nguyễn Ngọc Hân Nhiên x 17/06/2019 0908290962 0909743549

27 K6.253 Nguyễn An Nhiên 18/11/2019 0 0

28 K6.087 Nguyễn Hồ Khả Như x 10/11/2019 0906690511 0938477164

29 K5.076 Nguyễn Tấn Phát 02/12/2019 0902259548 0909211146

30 K6.088 Phạm Đăng Phúc 09/01/2020 0905638865 0906328323

31 K6.089 Nguyễn Hoàng Phúc 25/01/2019 0933773752 0906244512

32 K4.246 Lê Hoàng Quân 19/02/2019 0916368536 0988608007

33 K5.083 Nguyễn Thiên Thảo x 07/01/2019 0974174609 0

34 K5.113 Đoàn Thị Thùy Trâm x 15/07/2019 0938736458 0936304917

35 K5.100 Nguyễn Quỳnh Bảo Trân x 02/01/2019 0931411423 0948419090

36 K6.090 Lê Minh Triết 26/04/2019 0937071088 0908071088
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